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Sưu tầm và biên soạn 

 

BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 

 

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. 

 

a) Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 1− − và ( )1;+ . 

b) Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là ( )1; 1− − . 

c) Gọi a và b lần lượt là tung độ của điểm cực tiểu và điểm cực đại của hàm số ta có 
2 2 10a b+ = . 

d) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là 2 0x y− + = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 

a) Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 1− − và ( )1;+  Đúng. 

Vì hàm số đồng biến trên các khoảng khoảng ( ); 1− − và ( )1;+ . 

b) Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là ( )1; 1− − . Đúng 

c) Gọi a và b  lần lượt là hoành độ của điểm cực tiểu và điểm cực đại của hàm số ta có 
2 2 10a b+ = . Đúng 

Vì tung độ của điểm cực tiểu là 1a = −  và điểm cực đại là 3b =  nên 2 2 10a b+ = . 
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Sưu tầm và biên soạn 

d) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là ( ) : 2 0d x y− + = . 

Đúng 

Vì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là ( ) ( )1;1 ; 1;3A B− . Phương trình đường thẳng đi qua hai 

điểm ,A B là: ( )
1 1

: 2 0
2 2

x y
d x y

+ −
=  − + = . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  và có đạo hàm ( ) ( )( ) 21 3f x x x x = + − . 

a) Hàm số đạt cực trị tại 1; 3; 0x x x= − = = . 

b) Hàm số ( )y f x= nghịch biến trên ( )1;3− . 

c) Hàm số ( )y f x= đồng biến trên (   ); 1 3;− −  + . 

d) Hàm số ( )3y f x=  nghịch biến trên 
1

;1
3

 
− 
 

. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Hàm số đạt cực trị tại 1; 3; 0x x x= − = = . Sai 

Vì ( ) ( )( ) 2

1

1 3 0 3

0

x

f x x x x x

x

= −
 = + − =  =

 =

. 

Tuy nhiên 0x =  là nghiệm bậc chẵn của ( )f x  nên 0x =  không là điểm cực trị. 

b) Hàm số ( )y f x= nghịch biến trên ( )1;3− . Đúng 

Cho ( ) ( )( ) ( )( )2 20 1 3 0 1 3 0 2 3 0 1 3f x x x x x x x x x   + −   + −   − −   −    

Suy ra hàm số ( )y f x= nghịch biến trên ( )1;3− . 

c) Hàm số ( )y f x= đồng biến trên (   ); 1 3;− −  + . Sai 

Cho ( ) ( )( ) ( )( )2 2
1

0 1 3 0 1 3 0 2 3 0
3

x
f x x x x x x x x

x

 −
   + −   + −   − −   


 

Ta lập được bảng biến thiên ( )1f −  
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Sưu tầm và biên soạn 

Theo bảng biến thiên thì 1 3−   nhưng ( ) ( )1 3f f−  nên hàm số ( )y f x=  không thể đồng 

biến trên (   ); 1 3;− −  + . 

d) Hàm số ( )3y f x=  nghịch biến trên 
1

;1
3

 
− 
 

. Đúng 

Do ( ) ( )( ) 21 3f x x x x = + − nên ta có ( ) ( ) ( )( )( )
2

3 3 3 3 3 1 3 3 3y f x f x x x x = = = + −    

( ) ( )( )23 3 27 3 1 3 3f x x x x= = + − . 

Điều kiện hàm ( )3y f x= nghịch biến là ( )( )2 1
0 27 3 1 3 3 0 1

3
y x x x x   + −   −    

Hàm số chỉ nghịch biến trên 
1

;1
3

 
− 
 

. 

Câu 3: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

a) Giá trị cực đại của hàm số ( )f x  bằng 3.  

b) Hàm số ( )f x đồng biến trên khoảng ( )1;3 .  

c) ( 10) ( 3).f f−  −  

d) Đồ thị hàm số ( )f x có ba điểm cực trị là ba đỉnh tam giác có diện tích bằng 4.  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) Giá trị cực đại của hàm số bằng 3.  Đúng 

b) Hàm số đồng biến trên các khoảng ( )2;0− và ( )2; .+  Đúng 

c) ( 10) ( 3).f f−  −  Đúng vì hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 2− −  nên ( 10) ( 3).f f−  −  

d) Đồ thị hàm số ( )f x có ba điểm cực trị là ba đỉnh tam giác có diện tích bằng 4.  Đúng 

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị ( ) ( ) ( )0;3 , 2;1 , 2;1A B C−  

Tam giác ABC  cân ở A . Gọi ( )0;1H là trung điểm đoạn .BC  

Ta có 2, 4.AH BC= = Diện tích ABC  là 
1

. 4.
2

S AH BC= =  

Câu 4: Cho hàm số = ( )y f x  có bảng biến thiên như sau 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng ( )0;3 và ( )0;+ . 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

c) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số với hoành độ không âm là 1
1 3

x y
+ = . 

d) Ba điểm cực trị của đồ thị hàm số tạo thành một tam giác có diện tích bằng 3 . 

Lời giải 

 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 

 

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng ( )0;3 và ( )0;+  Sai. 

Vì hàm số đồng biến trên các khoảng ( )1;0− và ( )1;+ . 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+  Đúng. 

Vì hàm số đồng biến trên các khoảng ( )1;0− và ( )1;+  

c) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số với hoành độ không âm là 1
1 3

x y
+ =  

Đúng 

Vì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ không âm là ( )0;3A và ( )1;0B  nên đường 

thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số với hoành độ không âm là 1
1 3

x y
+ = . 

d) Ba điểm cực trị của đồ thị hàm số tạo thành một tam giác có diện tích bằng 3  Đúng.  
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Sưu tầm và biên soạn 

Vì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ không âm là ( )0;3A , ( )1;0B  và ( )1;0C −

nên diện tích tam giác ABC  là 
1 1

. 3 0 .1 1 3
2 2

A B B CS y y x x= − − = − + = . 

Câu 5: Đồ thị hàm số 
( )= = −3 3y f x x x

 

a) Hàm số ( )f x  luôn đồng biến trên . 

b) Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Hàm số ( )f x  đạt cực tiểu tại điểm 0 1x = − . 

d) Đồ thị hàm số ( )f x  có hai cực trị A  và B . Điểm ( )−0; 1M  thuộc đường thẳng AB . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

( )= = −3 3y f x x x có ( ) 2' 3 3f x x= − ; ( )
1

' 0 0
1

x
f

x

= −
=  

=
 

BXD:  

x −  -1  1 +  

y’ + 0 - 0 + 

 

Từ BXD ta thấy 

a) Sai. 

b) Đúng. 

c) Đúng ( Do y’ đổi dấu từ - sang + khi qua 1 nên x=1 là điểm cực tiểu). 

d) Sai. Ta có đồ thị có 2 điểm cực trị là ( 1;2), (1; 2)A B− −  có pt đường thẳng qua 2 điểm A, B là 

2 0x y+ =  nên điểm ( )−0; 1M  không thuộc đường thẳng AB. 

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên và có bảng biến thiên như hình bên dưới. 

 

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? 

a) ( )f x đồng biến trên khoảng ( )2;0− . 

b) ( )f x nghịch biến trên khoảng ( )0;+ . 

c) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2, 2; ,x x x x f x f x  +     

d) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2, ; ,x x f x f x x x  − + =  =  
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Sưu tầm và biên soạn 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Dựa vào BBT, ta có: ( ) ( )0, 2;0f x x    − . Suy ra ( )f x  đồng biến trên khoảng ( )2;0− . 

Vậy a) đúng. 

b) Tương tự b) sai. 

c) Trên khoảng ( )2;+ hàm số đồng biên nên ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2, 2; ,x x x x f x f x  +    . Do đó 

c) đúng. 

d) Theo BBT, ta có ( ) ( )2 2 2f f− = = −  nên d) sai. 

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên  và có đạo hàm ( )f x . Đồ thị của hàm số ( )f x  như 

hình dưới đây. 

 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Hàm số ( )=y f x  đồng biến trên khoảng ( );0− . 

b) Hàm số  đồng biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Hàm số ( )=y f x  có ba điểm 3 điểm cực trị. 

d) Hàm số ( )= − 2

3y f x  có 6 điểm cực trị 

Lời giải 

a) sai b) đúng c) đúng d) sai 

Từ đồ thị của hàm số ( )f x  ta có 

+ ( )
 = −


 =  =
 =

1

0 1

2

x

f x x

x

. 

+ Bảng biến thiên 

 

( )y f x=

O x

y

1− 1 2

2

2−
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Sưu tầm và biên soạn 

a) Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số ( )=y f x  đồng biến trên khoảng ( );0−  là sai. 

b) Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số ( )=y f x  đồng biến trên khoảng ( )1;1−  là đúng. 

c) Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số ( )=y f x có ba điểm 3 điểm cực trị là đúng 

d) Ta có ( )= − 2

3y f x  

+ ( ) = − − 2

2 . 3y x f x  

+ 
( )

 =
 =  

 −
2

0

0

3

x

y

f x

 = =
 

= − = −  
 − = = 
 

= − = 

2

2

2

0 0

23 1

3 1 2

13 2

x x

xx

x x

xx

 

Do 0y =  có 7 nghiệm phân biệt nên hàm số ( )= − 2

3y f x  có 7 điểm cực trị 

Vậy d) sai. 

Câu 8: Cho hàm số ( ) lnf x x= , ( )0;x  + . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Hàm số trên luôn đồng biến trên tập xác định. 

b) Hàm số ( )2 2y f x x= −  có tập xác định là ( ) ( );0 2; .D = −  +  

c) Hàm số ( )2 2y f x x= −  có một điểm cực trị. 

d) Có 6 giá trị nguyên dương của tham số m  để hàm số ( )2y f x mx= −  luôn đồng biến trên 

khoảng ( )3; .+  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Ta có: ( ) ( ) ( )
1

ln 0 0; .y f x x x
x

 = = =    +  Vậy hàm số luôn đồng biến trên tập xác định. 

b) Ta có: ( ) ( )2 22 ln 2 .f x x x x− = −  

ĐKXĐ: 2
2

2 0 .
0

x
x x

x


−   


 Vậy ( ) ( );0 2; .D = −  +  

c) Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )2 2

2

2 2
2 ln 2 ;0 2; .

2

x
f x x x x x

x x

−    − = − =   −  +
    −

 

Xét ( )2

2

2 2
2 0 0 1

2

x
f x x x

x x

− − =  =  =
  −

(KTĐK). Vậy hàm số không có cực trị. 

d) Ta có: ( ) ( )2 2lny f x mx x mx= − = −  đồng biến trên khoảng ( )3; .+  

ycbt 
( )

( )

2

2

2

0

3; .2
0

x mx

xx m
f x mx

x mx

 − 


   + − − =   −
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Sưu tầm và biên soạn 

ycbt ( )3; 3

2

x m

x m x mm
x




     +  




 

Do m  là số nguyên dương nên  1;2;3 .m  Có ba giá trị nguyên dương của m  

Câu 9: Cho hàm số ( )
2 2 2

1

x x
y f x

x

− + +
= =

+
. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 5− − . 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;0− . 

c) Với mọi ( ), 1;a b +  và a b  thì ( ) ( )f a f b . 

d) Gọi ,A B  là 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )y f x= . Đường thẳng AB  cắt trục hoành tại 

điểm có hoành độ bằng 1. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Đúng. 

Tập xác định:  \ 1D = − . 

Ta có: 
( )

2

2

2
; 0 0

1

x x
y y x

x

− −
 = =  =

+
 hoặc 2x = − . 

Bảng biến thiên: 

 

Từ bảng biến thiên, ta suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 2− −  và ( )0;+ Vậy hàm 

số nghịch biến trên khoảng ( ); 5− −  là khẳng định đúng. 

b) Sai. 

Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;0−  là khẳng định sai vì ( )y f x=  không xác định tại 

( )1 2;0x = −  − . 

c) Sai. 

Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;+  nên với mọi ( ), 1;a b +  và a b  thì ( ) ( )f a f b . 

Do đó, khẳng định c sai. 

d) Đúng. 

Đường thẳng AB  có phương trình: 
( )

( )

2 2 2
2 2

1

x x
y x

x


− + +

= = − +
+

. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Phương trình hoành độ giao điểm của AB  và Ox  có dạng: 2 2 0 1x x− + =  = . Vậy AB  cắt 

Ox  tại điểm ( )1;0M . Vậy khẳng định d đúng. 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 

Các khẳng định sau đúng hay sai? 

a) Trên khoảng ( )4;+  thì 0.y   

b) Trên khoảng ( )4;− +  thì 0.y   

c) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )4;4− . 

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )4;+ . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng. 

Từ bảng biến thiên, ta có 0y   trên khoảng ( )4;+  

b) Sai. 

Từ bảng biến thiên, ta có 0y   trên khoảng ( )4;4−  và 0y   trên khoảng ( )4;+ . 

c) Đúng. 

Từ bảng biến thiên, ta có trên khoảng ( )4;4−  đồ thị hàm số có hướng đi lên từ trái qua phải 

nên hàm số đồng biến. 

d) Đúng. 

Vì dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ( )4;+ . 

Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ 

0

0

1

8

44

1

8

+0 0

+∞∞

y

y'

x
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Sưu tầm và biên soạn 

 

Các khẳng định sau đúng hay sai? 

a) Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2 .− −  

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )2; .− +  

c) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;− + . 

d) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;+ . 

Lời giải 

 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng 

Từ đồ thị hàm số, ta có hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2 .− −  

b) Sai 

Từ đồ thị hàm số, ta có hàm số đồng biến trên khoảng ( )2; .− +  

c) Đúng 

Từ đồ thị hàm số, ta có hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;− + . 

d) Đúng 

Từ đồ thị hàm số, ta có hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;− +  nên hàm số đồng biến trên 

khoảng ( )0;+ . 

Câu 12: Đồ thị của đạo hàm bậc nhất ( )y f x=  của hàm số ( )f x  được cho trong hình dưới đây. 

 

Trong mỗi ý ở câu sau, hãy chọn đúng hay sai. 
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Sưu tầm và biên soạn 

a) Với ( );x a  −  thì ( ) 0f x  . 

b) Với ( );x a c   thì ( ) 0f x  . 

c) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( );b c . 

d) Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( );c + . 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Sai. 

Từ đồ thị của hàm số ( )y f x= , ta thấy trên khoảng ( );a b đồ thị hàm số ( )y f x=  nằm dưới 

trục hoành nên với ( );x a  − ( ) 0f x  . 

b) Sai. 

Từ đồ thị của hàm số ( )y f x= , ta thấy trên khoảng ( );a b  đồ thị hàm số ( )y f x=  nằm dưới 

trục hoành và trên khoảng ( );b c  đồ thị hàm số ( )y f x=  nằm trên trục hoành nên với 

( );x a b  ( ) 0f x   và với ( );x b c  ( ) 0f x  . 

c) Đúng. 

Từ đồ thị của hàm số ( )y f x= , ta thấy trên khoảng ( );b c  đồ thị hàm số ( )y f x=  nằm trên 

trục hoành nên hàm số đồng biến trên khoảng ( );b c . 

d) Đúng 

Từ đồ thị của hàm số ( )y f x= , ta thấy trên khoảng ( );c +  đồ thị hàm số ( )y f x=  nằm trên 

trục hoành nên hàm số nghịch biến trên khoảng ( );c + . 

Câu 13: Cho hàm số 
1x

y
x m

−
=

+
. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi 1m  − . 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;− +  khi 1m  . 

c) Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 5− −  khi 5m  . 

d) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;7−  khi 2m  . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

Ta có hàm số 
1x

y
x m

−
=

+
 có tập xác định  \D m= − . 

Ta có ( ) 2

1

( )

m
f x

x m

+
 =

+
. 

a) Sai: Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi 1 0 1m m+    − . 
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Sưu tầm và biên soạn 

b) Đúng: Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;− +  

1 0 1
1

( 1; ) 1

m m
m

m m

+   − 
    

−  − + −  − 
. 

c) Sai: Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 5− −  

1 0 1
1 5

( ; 5) 5

m m
m

m m

+   − 
   −   

−  − − −  − 
 

d) Đúng: Hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;7− . 

1 1
1 0

22 2
( 2;7)

7 7

m m
m

mm m
m

m m

 −  − 
+   

    −  −    
−  −   −   −  

. 

Câu 14: Cho hàm số ( ) ( )3 22 3 2 1 6 1 1y x m x m m x= − + + + + . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Không tồn tại m  để hàm số đã cho nghịch biến trên . 

b) Khi 1m   thì hàm số đã cho đồng biến trên . 

c) Khi 
5

6
m =  thì hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2. 

d) Khi 1m   thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Tập xác định D = . 

Ta có ( ) ( )26 6 2 1 6 1y x m x m m = − + + + . 

a) Đúng: Để hàm số nghịch biến trên 0,y x     

0 6 0

0 0

a   
  

    
 (vô lí). 

Vậy không tồn tại m  để hàm số đồng biến trên . 

b) Sai: Để hàm số đồng biến trên 0,y x     

( ) ( )
2

0 2 1 4 1 0 1 0m m m   + − +     (vô lí). 

Vậy không tồn tại m  để hàm số đồng biến trên . 

c) Sai: Vì 2 0a =   nên hàm số đã cho nghịch biến trên một đoạn khi và chỉ khi phương trình 

0y =  có hai nghiệm phân biệt ( ) ( )
2

0 2 1 4 1 0 1 0m m m m   + − +      . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Theo định lý Vi-ét, ta có 
( )

1 2

1 2

2 1

1

x x m

x x m m

+ = +


= +
 

Để hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2 thì 

( )
2

1 2 1 2 1 22 4 4x x x x x x− =  + − =  

( ) ( )
2

2 1 4 1 4 1 4m m m + − + =  =  (vô lý). 

Vậy không tồn tại m  để hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2. 

d) Đúng: Để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )2;+  thì ta xét hai trường hợp 

Trường hợp 1: Hàm số đồng biến trên 0,y x     

( ) ( )
2

0 2 1 4 1 0 1 0m m m   + − +     (vô lí). 

Trường hợp 2: Phương trình 0y =  có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 

( )
1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

0

2 2 2 0 4 0

2 4 0

x x x x x x

x x x x

 


   −  −   + − 


− + + 

 

( ) ( ) (   )

( 

1 0
3

2 3 0 ;1
2

1 2 2 1 4 0
;1 2;

m

m m m

m m m
m

 
  
 

 −      − 
 + − + +    −  +

. 

Vậy 1m   thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )2;+ . 

Câu 15: Cho một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 80( ).50( )cm cm , người ta cắt đi ở bốn góc của tấm 

tôn bốn hình vuông bằng nhau để khi gập lại được một chiếc hộp (không nắp). Gọi cạnh hình 

vuông được cắt đi là ( )x cm ). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Điều kiện của x  là 0 50x  . 

b) Thể tích V của hộp là: ( )( )80 50V x x x= − − . 

c) Thể tích của hình hộp khi 10( )x cm= là 328000( )cm . 

d) Thể tích của hình hộp lớn nhất là 
318000( )cm . 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng 

Gọi cạnh hình vuông được cắt đi là ( )x cm , 0 25x   

Thể tích V  của hộp là: ( )( )80 2 50 2V x x x= − − . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Xét hàm số ( )( )( ) 80 2 50 2 (0 25)f x x x x x= − −   . 

Với ( )0;25x , ta có: 

2'( ) 12 520 4000; '( ) 0 10f x x x f x x= − + =  = . 

Bảng biến thiên: 

 

Suy ra V  đạt giá trị lớn nhất bằng 318000( )cm  khi 10x = . 

a) Sai. 

b) Sai. 

c) Sai. 

d) Đúng. 

Câu 16: Cho hàm số ( )3 23 3 2 1 5 4y x mx m x m= − + − + − . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Khi 1m =  thì hàm số đã cho đồng biến trên . 

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên  với mọi  \ 1m . 

c) Khi 
3

2
m   thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )2;3 . 

d) Khi 1m   thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( );5− . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

Tập xác định D = . 

Ta có ( )23 6 6 3y x mx m = − + − . 

a) Đúng: Để hàm số đồng biến trên 0,y x     

2

'

0
9 3(6 3) 0

0

a
m m


  − − 

 
1m =  

Vậy 1m =  hàm số đồng biến trên . 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

  Page 15 

 

Sưu tầm và biên soạn 

b) Sai: Ta có ( )23 6 6 3y x mx m = − + −  và do 3 0a =  nên không tồn tại m  để hàm số nghịch biến 

trên . 

c) Đúng: Vì 3 0a =   nên hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )2;3  

' 0 (2;3)y x     ( )23 6 6 3 0 (2;3)x mx m x − + −     

2

2

(2 2 ) 1 (2;3)

1
(2;3)

2 2

1 3
m (2;3).

2 2

m x x x

x
m x

x

x
x

 −  −  

−
   

−

+
    

 

d) Sai: Để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( );5−  thì ta xét hai trường hợp 

Trường hợp 1: Hàm số đồng biến trên 0,y x     

2

'

0
9 3(6 3) 0

0

a
m m


  − − 

 
 1m = . 

Trường hợp 2: Phương trình 0y =  có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 

( )
1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

0

5 0 5 5 10 0

5 25 0

x x x x x x

x x x x

 


    −  −  + − 


− + + 

 

 2 \ 19 18 9 0

2 10 0 5

2 1 5.2 25 0 3

mm m

m m

m m m

m

 − + 


 −    
 − − +   

 

 

Vậy 1m =  thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( );5− . 

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Điểm cực đại của hàm số là 0x = . 

b) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1. 

c) Hàm số ( )y f x=
 
có 3 cực trị. 
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Sưu tầm và biên soạn 

d) Hàm số ( )y f x=
 
có 5 cực trị. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a) Đúng: Điểm cực đại của hàm số là 0x =  

b) Sai: Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 4−  

c) Sai: Hàm số ( )y f x=
 
có 3 cực trị và đồ thị hàm số ( )y f x=

 
cắt trục hoàng tại 2 điểm 

phân biệt nên hàm số ( )y f x=
 
có 5 cực trị. 

d) Sai: Vì hàm số ( )y f x=
 
là hàm trùng phương nên ( ) ( )y f x f x= =

 
có 3 cực trị 

Câu 18: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên và có bảng xét dấu của ( )f x  như sau: 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Hàm số đạt cực tiểu tại 1x = − . 

b) Hàm số đã cho có 3 cực trị. 

c) Hàm số ( )y f x=
 
có 3 cực trị. 

d) Hàm số ( )2 1y f x= − +
 
có 5 cực trị. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Ta có BBT của hàm số ( )y f x=  

 

a) Sai: Điểm cực đại của hàm số là 0x =  

b) Đúng: Hàm số có 3 cực trị. 

c) Đúng: Hàm số ( )y f x=
 
có 3 cực trị. 

d) Sai: Vì số cực trị của hàm số ( )2 1y f x= − +
 
bằng số cực trị của hàm số ( )y f x=  

Câu 19: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Hàm số đạt cực đại tại 2x = . 

b) Hàm số đã cho có 2 cực trị. 

c) Hàm số ( )y f x=
 
có 5 cực trị. 

d) Hàm số ( )2y f x x= − +
 
có 3 cực tiểu. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Sai: Điểm cực đại của hàm số là 0x = . 

b) Đúng: Hàm số có hai cực trị. 

c) Đúng: Hàm số ( )y f x=
 
có 2 cực trị và đồ thị hàm số ( )y f x=

 
cắt trục hoàng tại 3 điểm 

phân biệt nên hàm số ( )y f x=
 
có 5 cực trị. 

d) Đúng: Từ đồ thị ta có hàm số bậc ba ( )y f x=  có hai điểm cực trị 2; 0x x= − =  

Đặt 2u x x= − + . Ta có 
1

' 2 1 0
2

u x x= − + =  =  

Bảng biến thiên của hàm số ( )2y f x x= − +  

 

Vậy hàm số ( )2y f x x= − +  có 3  điểm cực tiểu. 

Câu 20: Cho hàm đa thức bậc năm ( )y f x=  và đồ thị hàm số ( )y f x= trên  như hình vẽ. 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Hàm số đạt cực đại tại 3x = . 

b) Hàm số đã cho có 3 cực trị. 

c) Hàm số ( )3 2024y f x= −
 
có 2 cực trị. 

d) Hàm số ( ) ( ) 2g x f x x= +
 
có 3 cực trị. 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai 

Ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là 0, ,a b . 

Ta có BBT của hàm số ( )y f x=  

 

a) Sai: Điểm cực đại của hàm số là x a= . 

b) Sai: Hàm số có hai cực trị 

c) Đúng: Vì số cực trị của hàm số ( )3 2024y f x= −
 
bằng số cực trị của hàm số ( )y f x= .

 

d) Sai: Ta có ( ) ( )' ' 2g x f x= +  

Phương trình ( ) ( )' 0 ' 2g x f x=  = −  có đúng 2 nghiệm bội lẻ nên hàm số ( ) ( ) 2g x f x x= +
 

có đúng 2 cực trị. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 21: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  có 3 điểm cực trị. 

b) Giá trị cực đại của hàm số ( )y f x=  là 0 . 

c) Hàm số ( )y f x=  có 3 điểm cực tiểu. 

d) Hàm số ( ) ( ) ( )3 23 2020g x f x f x= + +  có 7 điểm cực trị. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng. 

b) Sai. Giá trị cực đại của hàm số ( )y f x=  là 2− . 

c) Đúng. Từ BBT của hàm số ( )y f x=  ta suy ra được BBT của hàm số ( )y f x=  

 

Ta thấy hàm số có 3 điểm cực tiểu. 

d) Sai. Ta có ( ) ( ) ( )3 23 2020g x f x f x= + +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )23 6 3 2g x f x f x f x f x f x f x    = + = +     

Ta có ( )

( )

( )

( )

( )

0

0 0 1

2

f x

g x f x

f x

 =


 =  =
 = −

. 

Dựa vào BBT của hàm số ( )y f x=  ta thấy 

PT: ( ) 0 0; 1f x x x =  = =   

( ) 0f x =  có 2 nghiệm 1 2;x x  là hai nghiệm đơn 
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Sưu tầm và biên soạn 

( ) 2f x = −  có 2 nghiệm kép là 1x =   

Vậy phương trình ( ) 0g x =  có 5 nghiệm đơn nên hàm số ( )y g x=  có 5 điểm cực trị 

Câu 22: Cho hàm số ( ) ( )3 2 , , ,f x ax bx cx d a b c d= + + +   có bảng biến thiên như sau 

 
a) Hàm số đạt cực đại tại điểm 4.x =  

b) Giá trị cực tiểu của hàm số là 1.y =  

c) Hàm số ( )y f x=
 
đồng biến trên khoảng ( )1;1 .-  

d) Hàm số ( )y f x= có 3 số dương trong các hệ số , , , .a b c d  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Sai: Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại điểm 3.x =  

b) Đúng: Từ bảng biến thiên suy ra Giá trị cực tiểu của hàm số là 1.y =
 

c) Đúng: Hàm số ( )y f x=
 
đồng biến trên khoảng ( )2;3- suy ( )1;1 ( 2;3).- Ì -

 

d) Đúng: 

Ta có: ( ) ( )3 2 , , ,f x ax bx cx d a b c d= + + +  ( ) 23 2f x ax bx c = + +  

Đồ thị hàm số ( )f x  có hai điểm cực trị ( ) ( )2;1 , 3;4A B−  nên ta có hệ: 

( )

( )

( )

( )

6

125
2 1 8 4 2 1 9

3 4 27 9 3 4 125

12 4 0 1082 0

12527 6 03 0
257

125

a

f a b c d
b

f a b c d

a b cf
c

a b cf

d


= −

− = − + − + =
 == + + + =  

   
− + = − =   =

  + + = = 
 =


. Trong các số , , ,a b c d  có 3  số dương. 

Câu 23: Cho hàm số hàm số ( )3 2( ) 3 3 2 1 1,y f x x mx m x= = − + − + m là tham số. 

a) Với 0m = , hàm số có dạng 3 3 1.y x x= − +  

b) Với 0m = , điểm cực đại của đồ thị hàm số là ( )−1;2  

c) Hàm số ( )3 2( ) 3 3 2 1 1,y f x x mx m x= = − + − + đạt cực đại tại = 0,x khi =
1
.

2
m  

d) Hàm số đồng biến trên ( )− +;  khi và chỉ khi 1.m =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 
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Sưu tầm và biên soạn 

a) Đúng: Thay 0m = vào hàm số ta được 3 3 1.y x x= − +  

b) Sai: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là ( )−1;3  

c) Đúng: Ta có:
 

( )2'( ) 3 6 3 2 1 , "( ) 6 6f x x mx m f x x m= − + − = −  

Theo giả thiết = 0,
cd
x suy ra 

( )

( )

0 0 3(2 1) 0 1

6 0 2" 0 0

f m
m

mf

 = − =
  = 

−  
 

d) Đúng: 

( )23 6 3 2 1y x mx m = − + −  

Ta có: ( ) ( )
2

3 3.3. 2 1m m = − − − . 

Để hàm số luôn đồng biến trên  thì 0   

( ) ( )
22 29 18 9 0 9 2 1 0 9 1 0m m m m m − +   − +   −  1m = . 

Câu 24: Cho hàm số ( ) ( ) ( )3 21
1 3 2

3
y f x x m x m x= = − + − + − + , trong đó m  là tham số. 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau? 

a) ( )2 2 1 3y x m x m = − + − + − . 

b) Khi 0m = , hàm số nghịch biến trên . 

c) Có ít nhất một giá trị của tham số m  để hàm số đồng biến trên . 

d) Có tất cả 3 giá trị nguyên của tham số m  để hàm số nghịch biến trên . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Đúng. 

Ta có: ( )2 2 1 3y x m x m = − + − + − . 

b) Đúng. 

Với 0m = , ta có: 
3 21

3 2
3

y x x x= − − − + . 

Tập xác định: D = . 

2 2 3 0,y x x x = − − −    . Do đó, hàm số nghịch biến trên . 

c) Sai. 

Để hàm số đồng biến trên  thì 
1 0

0,
0

a
y x

= − 
     

 
 (vô lí). 

Do đó, không có giá trị của tham số m  để hàm số đồng biến trên . 

d) Sai. 

Tập xác định: D = . 

Ta có: ( )2 2 1 3y x m x m = − + − + − . 

( )
2 21 3 2m m m m = − + − = − − . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Hàm số nghịch biến trên  khi 0,y x     

2
1 0

2 0
0

a
m m

= − 
  − − 

 
 1 2m −   . 

Các giá trị nguyên của m  thỏa mãn là: 1;0;1;2−  (4 giá trị). 

Câu 25: Cho hàm số ( ) ( )3 21 1
1 3 2

3 3
y mx m x m x= − − + − + . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau? 

a) Tập xác định của hàm số là  \ 3D = . 

b) Hàm số có đạo hàm là ( ) ( )2 2 1 3 2y mx m x m = − − + − . 

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm ( )1;1M  khi 
17

7
m = . 

d) Với 
2

3
m   thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  )2;+ . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Sai: Ta có .D = . 

b) Đúng: Hàm số có đạo hàm là ( ) ( )2 2 1 3 2y mx m x m = − − + − . 

c) Đúng: Đồ thị hàm số đã đi qua điểm ( )1;1M  suy ra khi 

( ) ( )
1 1 17

1 1 3 2
3 3 7

m m m m= − − + − +  =  

d) Đúng: Với 
2

3
m  thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  )2;+ . 

Hàm số đồng trên  )2;+  khi và chỉ khi 

( ) ( )20, 2 2 1 3 2 0, 2y x mx m x m x     − − + −     

( )2

2

6 2
2 3 2 6 0, 2 , 2

2 3

x
m x x x x m x

x x

−
 − + + −       

− +
 ( )2 2– 2 3 0,do xx x +    . 

Bài toán trở thành: 

Tìm m  để ( ) 2

6 2
, 2

2 3

x
f x m x

x x

−
=   

− +
. 

Ta có ( )
( )

2

2
2

2 12 6

2 3

x x
f x

x x

− +
 =

− +
. 

( ) 20 2 12 6 0 3 6f x x x x =  − + =  =  . 

Bảng biến thiên: 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

Ta cần có: 
 )2;

2
max ( )

3
f x m m

+
   . Đó là các giá trị cần tìm của tham số m . 

Câu 26: Cho hàm số 
4x

y
x m

+
=

+
 với m  là tham số. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) Tập xác định của hàm số là  \ m−  

b) Khi 1m = , hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− +  

c) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định 4.m   

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )6;+  6 4.m −    

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Đúng: Tập xác định của hàm số là  \ m−  

b) Đúng: Khi 1m = , 
( )

2

4 3
' 0, 1

1 1

x
y y x

x x

+ −
=  =    −

+ +
 

Do đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− +  

c) Đúng: 
( )

2

4 4
'

x m
y y

x m x m

+ −
=  =

+ +
 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định 4 0 4.m m −     

d) Sai: Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )6;+  

( )
4

' 0, 6;
6

m
y x

m


    +  

− 
 6 4.m −    

Câu 27: Cho hàm số 
3 4mx m

y
x m

+ −
=

−
 với m  là tham số. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) Hàm số có hai điểm cực trị 

b) Khi 1m = − , hàm số đồng biến trên  \ 1−  

c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định 4 1m −    

      

  –    
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Sưu tầm và biên soạn 

d) Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m  để hàm số đồng biến trên khoảng 

( ); 2− − . Số phần tử của S là 3. 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Sai: Hàm số không có cực trị 

b) Sai: Khi 1m = − , 
( )

2

7 6
' 0, 1

1 1

x
y y x

x x

− −
=  =    −

+ +
 

Do đó, hàm số đồng biến trên các khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− +  

c) Đúng: 
( )

2

2

3 4
'

m m
y

x m

− − +
=

−
 

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định 2 3 4 0 4 1m m m− − +   −    

d) Đúng: Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2− − ( )' 0, ; 2y x    − −

2 4 13 4 0
2 1

22

mm m
m

mm

−  − − +  
   −   

 − − 
. 

 2; 1;0S = − −  số phần tử của S là 3 

Câu 28: Cho hàm số 
1x

y
x m

- +
=

+
 với m  là tham số, x m¹ - . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

sau: 

a) 
( )

2

1
 

m
y x m

x m

- -
¢= " ¹ -

+
. 

b) Khi 2m = - , hàm số đồng biến trên các khoảng ( );2- ¥  và ( )2;+ ¥  

c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi 1m < -  

d) Gọi S là tổng các giá trị nguyên của tham số m  để hàm số nghịch biến trên ( ); 3- ¥ - . Khi 

đó 9S = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Đúng 

( )
2

1
 

m
y x m

x m

- -
¢= " ¹ -

+
. 

b) Đúng 
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Sưu tầm và biên soạn 

Khi 
( )

2

1
2 : 0 2

2
m y x

x
¢= - = > " ¹

-
 

Hàm số đồng biến trên các khoảng ( );2- ¥  và ( )2;+ ¥  

c) Đúng 

( )
2

1
 

m
y x m

x m

- -
¢= " ¹ -

+
 

Hàm số đồng biến trên từng khoảng khi 1 0 1m m- - > Û < -  

d) Sai 

( )
2

1
 

m
y x m

x m

- -
¢= " ¹ -

+
 

Hàm số nghịch biến trên ( ); 3- ¥ -  khi 
1 0 1

1 3
3 3

m m
m

m m

ì ì- - < > -ï ïï ïÛ Û - < £í í
ï ï- ³ - £ï ïî î

 

0 1 2 3 6S = + + + =  

Câu 29: Cho hàm số 
4mx m

y
x m

+
=

+
 với m  là tham số, x m¹ - . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

sau: 

a) Khi 1m = - , hàm số đồng biến trên các khoảng ( );1- ¥  và ( )1;+ ¥  

b) Hàm số luôn có hai đường tiệm cận. 

c) Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m  để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác 

định. Số phần tử của S là 3 

d) Gọi T  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m  để hàm số nghịch biến trên ( )5;+ ¥ . Khi 

đó 32.T =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng 

Khi 
( )

2

5
1: 0 1

1
m y x

x
¢= - = > " ¹

-
 

Hàm số đồng biến trên các khoảng ( );1- ¥  và ( )1;+ ¥ . 

b) Sai 

Khi 0 : 0m y= =  thì hàm số không có đường tiệm cận. 

c) Đúng 

( )

2

2

4
 

m m
y x m

x m

-
¢= " ¹ -

+
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Sưu tầm và biên soạn 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng khi 
2 4 0 0 4m m m- < Û < <  

{ }1;2;3S =  

d) Sai 

( )

2

2

4
 

m m
y x m

x m

-
¢= " ¹ -

+
 

Hàm số nghịch biến trên ( )5;+ ¥  khi 

2 0 44 0
0 4

55

mm m
m

mm

ì ì < <ï - < ïï ïÛ Û < <í í
ï ï ³ -- £ ïîïî

 

1 2 3 6T = + + =  

Câu 30: Cho hàm số 

2( 1) 2 6

1

m x mx m
y

x

+ − +
=

−
,(m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Tập xác định của hàm số đã cho là  \ 1 .D =  

b) Với 0m =  thì hàm số có dạng 
2

1

x
y

x
=

−
. 

c) Hàm số 
2

1

x
y

x
=

−
 nghịch biến trên ( )1;+ . 

d) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định khi và chỉ khi m  thuộc  ;a b . Khi đó 

5 0a b+ =  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Đúng: Tập xác định hàm số đã cho là  \ 1 .D =  

b) Đúng: Với 0m =  thì hàm số có dạng 
2

1

x
y

x
=

−
. 

c) Sai: Với 
2

2

01
0 : ' 1 0

21 ( 1)

xx
m y y

xx x

=
= =  = − =  

=− − 
 

Từ BBT của hàm số 

2

1

x
y

x
= 

−
Hàm số nghịch biến trên ( )0;1  và ( )1;2  

Hàm số không nghịch biến trên ( )1;+  

Mệnh đề b sai 

d) Sai: + TXĐ:  \ 1 .D =  

Xét hai trường hợp 
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Sưu tầm và biên soạn 

TH1: Khi 1,m = −  ta có hàm số 
2 6

1

x
y

x

−
=

−
 và 2

4
' 0,

( 1)
y x D

x
=   

−
 

Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định 

Vậy, 1m = −  thỏa mãn yêu cầu bài toán 

TH2: Khi 1,m  −  ta có 
( )

2

2

( 1) 2( 1) 4
'

1

m x m x m
y

x

+ − + −
=

−
 

Đặt ( ) ( )2( 1) 2 1 4g x m x m x m= + − + −  và ta có 'y  cùng dấu với ( )g x  

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định ( )' 0, 0,y x D g x x D         

2 ( 1)(5 1) 0' ( 1) 4 ( 1) 0 1
1

1 51 0

m mm m m
m

mm

+ +  = + + +  
   −   − 

 −+  

 

Vậy tập hợp các giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu của bài toán là 
1

1;
5

 
− − 
 

 

Câu 31: Cho hàm số ( )
2 3 2

2

x x
y C

x

− +
=

+
. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Ta luôn có 
− +

= = − +
+ +

2 3 2 12
5

2 2

x x
y x

x x
. 

b) Đồ thị hàm số ( )C có 2 điểm cực trị. 

c) Điểm ( )0; 1M − là giao điểm của trục tung với tiệm cận xiên của ( )C . 

d) Đồ thị hàm số ( )C có 2 cực trị và đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị có phương trình 

2 3y x= − . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng: Ta luôn có 
− +

= = − +
+ +

2 3 2 12
5

2 2

x x
y x

x x
. 

b) Đúng: 
( )

2

2

4 8
'

2

x x
y

x

+ −
=

+
 

Xét 2' 0 4 8 0 2 2 3y x x x=  + − =  = −  . 

Vậy đồ thị hàm số ( )C có 2 điểm cực trị. 

c) Sai: Khi 
− +

= = − +
+ +

2 3 2 12
5

2 2

x x
y x

x x
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Sưu tầm và biên soạn 

Ta có 

→


= − + +  = −

 =
 +

12
5

2 5
12

lim 0
2x

y x
x y x

x

 là tiệm cận xiên 

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục tung là điểm ( )0;5M . 

d) Đúng: 
( )

2

2

4 8
'

2

x x
y

x

+ −
=

+
 

Giả sử ( )0 0;M x y là điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )C . 

Đặt
( )

( )

( )

( )

22 3 23 2
,

2 2

u x x xu xx x
y

x v x v x x

 = − +− + 
= = 

+ = +

. 

( )

( )
0

0

0

u x
y

v x
 = . 

Mặt khác: 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

( )

0 0 0 0

0 0 0 0 02

0

0 0

0 0

0 0

' '
' 0 ' ' 0

'
2 3

'

u x v x u x v x
y x u x v x u x v x

v x

u x u x
y x

v x v x

−
= =  − =

 = = = −

 

Câu 32: Cho hàm số 
2 1x x

y
x

− +
=  có đồ thị là ( ).C  

a) Đạo hàm y  của hàm số là 
2

1
1 , 0.y x

x
 = −    

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( ); 1 .− −   

c) Giá trị cực đại của hàm số đã cho lớn hơn giá trị cực tiểu của hàm số. 

d) Gọi ,A B  là hai điểm cực trị của đồ thị ( )C ,diện tích tam giác OAB  bằng 2.  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Đúng. 

1
1y x

x
= − + 

2

1
1 , 0.y x

x
 = −    

b) Đúng. 

Ta có 

2

2 2

1 1
1 , 0.

x
y x

x x

−
 = − =    
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Sưu tầm và biên soạn 

20 1 0 1.y x x =  − =  =   

Bảng biến thiên : 

 

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( ); 1 .− −   

c) Sai. 

Ta có 
2

2 2

1 1
1 , 0.

x
y x

x x

−
 = − =    

2
1

0 1 0 .
1

x
y x

x

= −
 =  − =  

=
 

Bảng biến thiên : 

 

Từ bảng biến thiên ta có yCĐ=-3<yCT=1. 

d) Sai. 

Toạ độ hai điểm cực trị là ( ) ( )1; 3 , 1;1A B− − . 

10, 2, 2 5.OA OB AB= = =  

Đặt 
2

OA OB AB
p

+ +
= ,áp dụng công thức Hê-rông ta có : 

( )( )( ) 1.S p p OA p OB p AB= − − − =  

Chú ý: HS có thể tính diện tích tam giác OAB theo các cách khác đã học. 

Câu 33: Cho hàm số ( )
2 2

1

x x
y f x

x

+ +
= =

−
 có đồ thị là ( )C . 

a) Tập xác định của hàm số là  \ 1 .D =  
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Sưu tầm và biên soạn 

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng ( )1;4 .  

c) Hai điểm cực trị của đồ thị ( )C  đối xứng nhau qua điểm ( )1;3 .I  

d) Hàm số ( ) ( )( )g x f f x=  có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng. Tập xác định của hàm số là  \ 1 .D =  

b) Sai. 

( )
( )

2

2

2 3
, 1.

1

x x
y f x x

x

− −
 = =  

−
 

2
1

0 2 3 0 .
3

x
y x x

x

= −
 =  − − =  

=
 

Bảng biến thiên : 

 

Từ bảng biến thiên suy ra khẳng định b) sai. 

c) Đúng. 

Hai điểm cực trị của đồ thị ( )C  đối xứng nhau qua điểm ( )1;3 .I  

Hai điểm cực trị của ( )C  là ( ) ( )1; 1 , 3;7A B− − . 

Vì 
2

2

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y

+
=


+ =



 nên suy ra khẳng định c) đúng. 

d) Sai 

Ta có ( ) ( )
( )

( )
( )

2 3

4 4 8
2 1 , , 1.

1 1 1
f x x f x f x x

x x x
 = + +  = − =  

− − −
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )' . .g x f f x f x f f x
    = =   
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Sưu tầm và biên soạn 

( )
( ) ( )

( )( )

0
' 0 .

0

f x ptvn
g x

f f x

 =
=  

  =

 

( )( )
( )

( )

1
0

3( )

f x
f f x

f x ptvn

 = −
  =  

 =

( )
( )

2

2

1 2 1 24
2 1 2

1 1 2 1 2

x x
x

x x x

 − = − = −
 =  − =   

− − = = +  

. 

 

Từ bảng xét dấu ( )g x  suy ra hàm số ( )g x  có 2 điểm cực đại và không có cực tiểu. 

Câu 34: Cho hàm số 
2x mx m

y
x m

+ +
=

+
. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) Với 1m =  đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0;1)A  

b) Với 1m =  hàm số nghịch biến trên khoảng ( 2;0)−  

c) Với 1m =  đồ thị hàm số nhận 2; 0x x= − =  làm hai điểm cực trị 

d) Có hai giá trị nguyên của tham số m để hàm số đạt cực đại tại  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

TXĐ: . 

Với 1m =  ta được hàm số 
2 1

1

x x
y

x

+ +
=

+
 

Ta có 
2

2

2

02
' ' 0 2 0

2( 1)

xx x
y y x x

xx

=+
=  =  + =  

= −+ 
 

Ta có bảng biến thiên như sau 

a) Đúng: Khi 0 1x y=  =  vậy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0;1)A  

b) Đúng: Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên ( 2;0)−  

c) Sai: Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số nhận điểm (0;1)A  và điểm ( 2;3)B −  làm hai 

điểm cực trị 

d) Sai: Đạo hàm.
2 2

2

2 1
'

( )

mx mx m
y

x m

+ + −
=

−
 

Hàm số đạt cực đại tại  nên
1

'(2) 0
3

m
y

m

= −
=  

= −
 

Thử lại với  thì hàm số đạt cực tiểu tại : không thỏa mãn. 

2x =

{ }D \ m= -¡

2x =

1m= - 2x =
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Sưu tầm và biên soạn 

Thử lại với  thì hàm số đạt cực đại tại : thỏa mãn. 

Vậy chỉ có 1 giá trị nguyên âm của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán 

Câu 35: Cho hàm số 

2 1

1

x mx
y

x

+ −
=

−
 xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a) Với 1m =  đồ thị hàm số nhận đường thẳng 1x = làm tiệm cận đứng 

b) Với 1m =  hàm số đồng biến trên khoảng ( ,1)−  

c) Với 1m =  hàm số nhận 0; 2x x= =  làm hai điểm cực trị 

d) Có 2024 giá trị nguyên dương của tham số ( 2024;2024)m −  để hàm số có cực đại và cực 

tiểu 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

Tập xác định:  

Với 1m =  Ta có 
2 2

2

2

01 2
' ' 0 2 0

21 ( 1)

xx x x x
y y y x x

xx x

=+ − −
=  =  =  − =  

=− − 
 

Ta có bảng biến thiên sau: 

Từ bảng biến thiên ta thấy 

a) đúng 

b) đúng 

c) sai 

d) sai vì 

Đạo hàm: 

2

2

2 1
'

( 1)

x x m
y

x

− − +
=

−
. Đặt 

2( ) 2 1f x x x m= − − +  

Đề hàm số có cực đại và cực tiểu khi: 

( )' 0 0
0

0(1) 0

f x m
m

mf

  
   

   

1,2,...., 2023m m  = vậy có 2023 giá trị nguyên thỏa mãn 

Câu 36: Cho hàm số 4 22y x mx m= − + , với m  là tham số. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) Khi 1m =  thì hàm số là 
4 22 1y x x= − + . 

b) ] Khi 1m =  thì hàm số có 
3' 4 4y x= − . 

c) Khi 1m =  thì hàm số có 3 cực trị. 

d) Đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt khi 1m  . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng. 

3m= - 2x =

{}D = ¡ 1\
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Sưu tầm và biên soạn 

b) Sai: Vì 
3' 4 4y x x= −  

c) Đúng: Vì khi 1m =  thì 
4 22 1y x x= − + 3' 4 4y x x = −  

Cho 3

0

' 0 4 4 0 1

1

x

y x x x

x

=


=  − =  =

 = −

. Do đó hàm số có 3 cực trị. 

d) Đúng: Xét phương trình 4 22 0x mx m− + = . 

Đặt ( )2 , 0t x t=   phương trình trở thành 2 2 0t mt m− + = . 

Yêu cầu bài toán tương đương với phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. 

Điều này tương đương với 

20 0 0

0 2 0 11

0 0 0

m m m

S m mm

P m m

   −    
        

     

. 

Câu 37: Cho hàm số ( )4 21 2y x m x m= − − + − , với m  là tham số. Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  có tập xác định là . 

b) Khi 0m =  hàm số ( )y f x=  có ba cực trị. 

c) Khi 0m =  hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( );0− . 

d) Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt thì ( )  2; \ 3m +  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Đúng. 

b) Sai: Khi ( ) ( )4 2 30 2 4 2m f x x x f x x x=  = + −  = +  

Cho 
3'( ) 0 4 2 0 0f x x x x=  + =  = . Do đó hàm số có 1 cực trị. 

c) Sai: Khi ( ) ( )4 2 30 2 4 2m f x x x f x x x=  = + −  = + . 

Hàm số ( )y f x=  đồng biến khi ( ) 0 0f x x    . 

d) Đúng: 

Xét phưong trình hoành độ giao điểm: ( )4 21 2 0 (1)x m x m− − + − =  

Đặt ( )2 0x t t=   

Phương trình trở thành ( )2 1 2 0 (2)t m t m− − + − =  

Yêu cầu bài toán trở thành tìm m để pt có 2 nghiệm dương phân biệt. 
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Sưu tầm và biên soạn 

( )

( )  

2

1 2

1 2

3 00

0 1 0 2; \ 3

2 00

m

S t t m m

mP t t

 −  
 

= +   −    + 
  − =  

 

Câu 38: Cho hàm số ( ) ( )4 22 1 2y f x x m x m= = − − + −  với m  là tham số thực. Xét tính đúng, sai của 

các khẳng định sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  là hàm số bậc bốn. 

b) ( ) ( )34 2 1f x x m x = − − . 

c) Khi 0m =  là hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( )2;0− . 

d) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )1;3  khi và chỉ khi ( );2m −  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng: ( ) ( )4 22 1 2y f x x m x m= = − − + −  là hàm số bậc 4. 

b) Sai: Vì ( ) ( )34 4 1f x x m x = − − . 

c) Đúng: Khi 0m = thì ( ) ( ) ( )4 2 22 2 4 1f x x x f x x x= + −  = + . 

Hàm số ( )y f x=  nghịch biến khi ( ) ( )20 4 1 0 0f x x x x   +    . 

d) Sai: Ta có ( ) ( ) ( )3 24 4 1 4 1f x x m x x x m = − − = − + . 

Hàm số đồng biến trên khoảng ( ) ( ) ( )1;3 0, 1;3f x x     

( ) ( ) ( )2 24 1 0, 1;3 1, 1;3 2x x m x m x x m − +      +     . 

Câu 39: Cho hàm số ( ) 4 22 1y f x mx x= = + −  với m  là tham số thực. Xét tính đúng, sai của các khẳng 

định sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  là hàm số bậc bốn. 

b) Khi 0m =  hàm số ( )y f x=  đồng biến trên . 

c) Khi 1m =  hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( )0;+ . 

d) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng 
1

0;
2

 
 
 

 khi và chỉ khi  )4;m − +  

. 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Sai: Vì khi ( ) 20 2 1m f x x=  = −  là hàm số ( )y f x=  là hàm số bậc hai. 

b) Sai: Khi ( ) ( )20 2 1 4m f x x f x x=  = −  = . 

Hàm số ( )y f x=  đồng biến khi ( ) 0 0f x x    . 

c) Đúng: Khi ( ) ( ) ( )4 2 3 21 2 1 4 4 4 1m f x x x f x x x x x=  = + −  = + = + . 

Hàm số ( )y f x=  đồng biến khi ( ) ( )20 4 1 0 0f x x x x   +    . 

d) Đúng: Ta có ( ) ( )3 24 4 4 1f x mx x x mx = + = + . 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

  Page 35 

 

Sưu tầm và biên soạn 

Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng 
1

0;
2

 
 
 

 ( )
1

0, 0;
2

f x x
 

    
 

 

( )2

2

1 1 1
4 1 0, 0; , 0; 4

2 2
x mx x m x m

x

   
 +      −     −   

   
. 

Câu 40: Cho hàm số 4 22 2y x mx= − + + , với m  là tham số. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) Khi 0m =  thì hàm số là 4 2y x= − + . 

b) Hàm số có 3' 4 2y x mx= − + . 

c) Khi 1m =  thì hàm số có 3 cực trị. 

d) Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông khi và chỉ khi 1m =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng. 

b) Sai: Vì 3' 4 4y x mx= − +  

c) Đúng: Vì khi 1m =  thì 4 22 2y x x= − + + 3' 4 4y x x = − +  

Cho 
3

0

' 0 4 4 0 1

1

x

y x x x

x

=


=  − + =  =

 = −

. Do đó hàm số có 3 cực trị. 

d) Đúng: ( )3 24 4 4y x mx x x m = − + = − − . 

Hàm số có ba cực trị  0y =  có ba nghiệm phân biệt 0m  . 

Gọi ( )0;2A , ( )2, 2B m m− + , ( )2, 2C m m +  là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số. 

Vì ABC  cân tại A  nên ABC  chỉ có thể vuông tại A 0ABAC = . 

Với ( )2;AB m m= − , ( )2;AC m m= ( )4 30 1 0 1m m m m m− + =  − =  =  (do 0m  ). 

Câu 41: Cho hàm số 
4 2( ) 2 1f x x mx= − + , với m  là tham số. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  có tập xác định là . 

b) Khi 0m =  hàm số ( )y f x=  có một cực trị. 

c) Khi 0m =  hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( );0− . 

d) Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m  để hàm số đồng biến trên khoảng 

( )3;+  là 45 . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng. 

b) Đúng: Khi ( ) ( )4 30 1 4m f x x f x x=  = +  =  

Cho 3'( ) 0 4 0 0f x x x=  =  = . Do đó hàm số có 1 cực trị. 
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Sưu tầm và biên soạn 

c) Sai: Khi ( ) ( )4 30 1 4m f x x f x x=  = +  = . 

Hàm số ( )y f x=  đồng biến khi ( ) 30 0 0f x x x      . 

d) Đúng: Ta có ( )3 24 4 4y x mx x x m = − = −  

Theo đề 0m   nên 0y =  có 3 nghiệm phân biệt , 0,x m x x m= − = = . 

 

Để hàm số đồng biến trên khoảng ( )3;+  thì ( )0, 3; 3 9y x m m    +      

Vì m  nguyên dương nên  1,2,3,4,5,6,7,8,9m  

Vậy tổng tất cả giá trị của m  bằng 45 . 

Câu 42: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( ) ( )( )2 1 4f x x x = − −  với mọi x ? 

a) Hàm số có 3 điểm cực trị. 

b) Hàm số đồng biến trong khoảng ( )1;1− . 

c) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số luôn có hệ số góc dương khi hoành độ tiếp điểm lớn hơn 1. 

d) Hàm số ( ) ( )3g x f x= −  đạt cực đại tại 1x = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Đúng: 

Theo đề ta có: ( ) ( )( )2 1 4f x x x = − − . 

Ta có: ( )
2

1
1 0

0 1
4 0

4

x
x

f x x
x

x

= −
 − =  =   = − =  =

. 

Bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta có: 

Hàm số có 3 điểm cực trị. 

b) Đúng: 

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Sai: 

Gọi ( );M x y  là điểm thuộc đồ thị hàm số ( ) ( ):C y f x= . 

Khi đó tiếp tuyến của đồ thị ( )C  tại điểm M  có hệ số góc là: ( )k f x= . 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

  Page 37 

 

Sưu tầm và biên soạn 

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: 

( ) ( )

( ) ( )

0; 1;4

0; 4;

0 4

k f x x

k f x x

k x

=   


=    +


=  =

. 

d) Sai: 

Theo đề ta có: ( ) ( )( )2 1 4f x x x = − − . 

Ta có: ( ) ( )3g x f x= − ( ) ( )3g x f x  = − − ( )( ) ( )( )
2

3 1 3 4x x= − − − − − . 

( ) ( )( )2 6 8 1g x x x x = − + + . 

Ta có: ( )
2

1
1 0

0 2
6 8 0

4

x
x

g x x
x x

x

= −
+ =  =   = − + =  =

. 

 

Dựa vào bảng biến thiên, ta có: hàm số ( )y g x=  đạt cực đại tại 2x = . 

Câu 43: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( )f x  trên khoảng ( );− + . Biết đồ thị ( )C  của hàm số 

( )y f x=  như hình vẽ dưới đây. 

 

a) Điểm cực đại của đồ thị ( )C  là 1x = . 

b) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trong khoảng ( )2;+ . 

c) Đồ thị ( ) ( ):C y f x =  luôn cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt. 

d) Đồ thị của hàm số ( )
2

y f x=     có bao ba điểm cực tiểu? 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Sai: 
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Sưu tầm và biên soạn 

Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị ( )C  của hàm số ( )y f x=  đạt cực đại tại điểm ( )1;0M . 

b) Sai: 

 

Dựa vào đồ thị ( )C , ta thấy hàm số ( )y f x=  vừa ngịch biến và đồng biến trong khoảng 

( )2;+ . 

c) đúng: 

 
Dựa vào đồ thị ta có: 

Hàm số ( )y f x=  đạt cực trị tại 
1 2, 1,x x x x x= = = . 

Như vậy phương trình ( ) 0f x =  có ba nghiệm phân biệt là 
1 2, 1,x x x x x= = = . 

Tức là đồ thị ( ) ( ):C y f x =  cắt trục Ox  tại 3 điểm phân biệt có hoành độ 
1 2, 1,x x x x x= = = . 

d) đúng: 

 

Theo câu trên, từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực đạt tại 1x = , đạt cực tiểu tại 1 2;x x  từ đó 

ta thấy hàm số ( )( )
2

y f x= . 
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Sưu tầm và biên soạn 

( ) ( )2 . 0y f x f x  = =
( )

( )

0

0

f x

f x

=
 

 =

. 

Quan sát đồ thị ta có ( )

0

0 1 ( )

3

x

f x x kep

x

=


=  =

 =

 và ( )
1

2

0 1

x x

f x x

x x

=
 =  =

 =

 với ( )1 0;1x   và 

( )2 2;3x  . 

Xét hàm số ( )( )
2

y f x= , ta có: ( ) ( )lim lim
x x

y x y x
→− →+

= = + . 

Từ đó ta lập được bảng biến thiên của hàm số ( )( )
2

:y f x=  

 
Suy ra hàm số có 2  điểm cực đại, 3  điểm cực tiểu. 

Câu 44: Cho hàm số ( )=y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

sau: 

 

a) Hàm số ( )f x  đạt cực tiểu tại = −x 2 . 

b) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ( )=y f x là − −( 2; 1) . 

c) Đường thẳng = +y x 1  đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho. 

d) Hàm số ( )= = −y g x f x( ) 2 3  đạt cực tiểu tại điểm =x
5

2
. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng: Dựa vào bảng biến thiên, Dấu ( )f x  đổi từ âm sang dương khi qua điểm = −x 2  nên 

hàm số ( )f x  đạt cực tiểu tại điểm = −x 2.  

b) Đúng: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ( )=y f x là − −( 2; 1) . 

c) Đúng. Tọa độ điểm cực trị ( 2; 1); (1;2)A B− −  

Đường thằng đi qua A,B nhận (3;3)AB = làm vtcp nên ta có pt: 3( 1) 3( 2) 0x y− − − =

1 0 1x y y x − + =  = + . 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

  Page 40 

 

Sưu tầm và biên soạn 

d) Đúng. Ta có: ( )= − =g x f x'( ) 2 ' 2 3 0   


− =  =


 − =  =


x x

x x

3
2 3 0

2
5

2 3 2
2

. 

BBT 

 

Vậy: Hàm số ( )= = −y g x f x( ) 2 3  đạt cực tiểu tại điểm =x
5

2
. 

Câu 45: Cho hàm số ( )=y f x  có bảng biến thiên như sau 

 

a) Hàm số ( )f x  đạt cực tiểu tại =x 0 . 

b) Hàm số có hai cực trị 

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là 3.  

d) Đường thẳng = +y x2 1  đi qua hai điểm cực trị. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng: Dựa vào bảng biến thiên nên ( )f x  đạt cực tiểu tại =x 0 . 

b) Đúng: Quan sát bảng biến thiên, dấu ( )f x  đổi từ dương sang âm khi qua điểm =x 2  nên 

hàm số ( )f x  đạt cực đại tại điểm =x 2 . 

Dấu ( )f x  đổi từ âm sang dương khi qua điểm =x 0  nên hàm số ( )f x  đạt cực tiểu tại điểm 

=x 0 . Nên hàm số có hai cực trị. 

c) Sai: Có ( )A B0,1 ; (2, 5)  nên  =A B A B(2;4) 2 5.  

d) Đúng: Tọa độ điểm cực trị ( 2; 1); (1;2)A B− −  

Đường thằng đi qua A,B nhận (2;4)AB = làm vtcp nên ta có pt: 2( 0) 1( 1) 0x y− − − =

2 1 0 2 1x y y x − + =  = + . 

Câu 46: Cho hàm số ( )1 2y x x= + - . Khi đó: 
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a) Hàm số có 2 điểm cực trị 

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 1- ¥ -  

c) Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ); 1- ¥ -  và 
1

;
2

æ ö
÷ç + ¥ ÷ç ÷çè ø
 

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng 
1

1;
2

æ ö
÷ç- ÷ç ÷çè ø

 và 
1

;
2

æ ö
÷ç + ¥ ÷ç ÷çè ø
 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

Ta có 
2 1 1

'
2 1 1

x khi x
y

x khi x

ì - ³ -ïï= í
ï - + < -ïî

; 
1

' 0
2

y x= Û =  

 

Nhìn bảng biến thiên ta thấy 

a) Đúng 

b) Sai 

c) Đúng 

d) Sai 

Câu 47: Cho hàm số ( )y f x= . Đồ thị hàm số '( )y f x=  như hình bên 

 

Khi đó: 

a) Hàm số ( )y f x= có 4 điểm cực trị 
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b) Hàm số ( )y f x= đồng biến trên khoảng ( ); 2- ¥ -  

c) Hàm só 2( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )3;+ ¥  

d) Hàm số 2( )y f x=  có 5 điểm cực trị 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

Từ đồ thị '( )y f x=  ta có 

2

0
'( ) 0

1

3

x

x
f x

x

x

é = -
ê
ê =
ê= Û
ê =ê
ê =ë

 

3 2
'( ) 0 ; '( ) 0

2 1 1 3

x x
f x f x

x x

é é> < -
ê ê> Û < Û
ê ê- < < < <ë ë

 

Ta có 

2

2

2 2

2

0
0

0 1
'( ) 2 . '( ); '( ) 0 1

'( ) 0 3
3

0

x
x

x x
g x x f x g x x

f x x
x

x

é =
ê é =ê êé = =ê êê= = Û Û Û = ±ê êê = =ê êë

= ±ê êëê =ë

 

Ta có 

2

2

2

1 1

00 1
'( ) 0

33

3

x

xx
f x

xx

x

éì - < <ïïêíêï ¹é ï< < îêê> Û Û êê éê >>êë êêêê < -êëë

 

Ta có bảng biến thiên: 

 

Từ bảng biến thiên ta có hàm số 
2( ( )g x f x) =  có 5 điểm cực trị. 

Vậy 

a) Sai 

b) Sai 

c) Đúng 
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d) Đúng 

Câu 48: Cho hàm số bậc bốn ( )y f x=  có đồ thị hàm số ( )y f x=  như hình vẽ bên. 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  có hai điểm cực trị. 

b) Hàm số ( )y f x=  đạt cực đại tại 0x = . 

c) Hàm số ( ) ( )5 2 2024h x f x= − +  có 5 điểm cực trị. 

d) Hàm số ( ) ( )2 4 24 4 8g x f x x x= − + −  có 4 điểm cực tiểu. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai. Ta thấy đồ thị hàm số ( )y f x=  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên hàm số ( )y f x=  

có 3 điểm cực trị. 

b) Đúng. Ta có: 

( )
1

2

0 0

x x

f x x

x x

=
 =  =

 =

 

BBT: 

 

Vậy hàm số ( )y f x=  đạt cực đại tại 0x =  

c) Sai. Số điểm cực trị của hàm số ( ) ( )5 2 2024h x f x= − +  bằng số điểm cực trị của hàm số 

( )y f x= . Mà ( )f x  có một điểm cực trị dương nên ( )y f x=  có 3  điểm cực trị. 

d) Đúng. Ta có ( ) ( ) ( )
2

2 3 2 4
8 . 4 4 16 8 4

2

x
g x x f x x x x f x

 −
  = − + − = − + 

 
. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Xét ( ) ( )

2

0 0
2 2

4

x
x x

f x f x x

x

= −
 + =  = −  =

 =

. 

Suy ra ( )
2

x
f x +  là đa thức bậc 3 có các nghiệm 2, 0, 4x x x= − = =  nên có dạng 

( ) ( )( ) ( )( )2 4 , 0, lim
2 x

x
f x ax x x a f x

→+
 + = + −  = +  

Do đó: ( ) ( )( )( ) ( )( )( )2 2 2 2 2 28 4 2 4 4 4 8 2 4 8g x ax x x x ax x x x = − + − − − = − − − . 

Ta thấy ( )

2

0 2 2

0

x

g x x

x

 = 


 =  = 


=


 và ( )g x  đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua các điểm 

2 2, 2, 2, 2 2x x x x= − = − = =  nên hàm số ( )g x  đã cho có 4 điểm cực tiểu. 

Câu 49: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  có hai điểm cực trị. 

b) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 2x = . 

c) Hàm số ( )( )y f f x=  có tất car 5 điểm cực trị. 

d) Cho hàm số ( )h x  có đạo hàm ( ) ( )3 23 3h x f x x m = − + + . Khi đó có tất cả 10 giá trị nguyên 

của tham số m  để hàm số ( )h x  có hoành độ cực trị thuộc đoạn  1;2− . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng. 

b) Sai. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là ( )2; 3M − . 

c) Đúng. Ta có: 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

  Page 45 

 

Sưu tầm và biên soạn 

( )( ) ( ) ( )( )
( )

( )( )

0
. 0

0

f x
y f f x y f x f f x

f f x

 =
  =  = =  

 =

 

( )

( )

0; 2

0

2

x x

f x

f x

 = =


 =


=

 

Dựa vào đồ thị ta thấy pt: ( ) 0f x =  có 3 nghiệm phân biệt và ( ) 2f x =  có môt nghiệm. 

Vậy hàm số ( )( )y f f x=  có tất cả 5 điểm cực trị. 

d) Sai. Ta có: ( ) ( ) ( )
3 2

3 2 3 2

3 2

3 1
0 3 3 0 3 3

3 2

x x m
h x f x x m f x x m

x x m

 − + = −
 =  − + + =  − + = −  

− + =
 

( )
3 2

3 2

3 1

3 2

x x m

x x m

 − = − −
 

− = −
 

Xét hàm số ( ) 3 23g x x x= −  trên đoạn  1;2−  

Ta có BBT: 

 

Dựa vào bảng biến thiên và yêu cầu bài toán: 

( )
4 1 0 1 3

1 6
4 2 0 2 6

m m
m

m m

−  − −  −   
    −   

−  −    
 

Suy ra  1;0;1;2;3;4;5;6m −  

Câu 50: Cho hàm số đa thức bậc bốn ( )y f x=  thỏa mãn ( )
1

0
2

f = , hàm số ( )f x  có đồ thị như hình 

vẽ. 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) Hàm số ( )y f x=  đạt cực đại tiểu tại 2x = . 

b) Hàm số ( )y f x=  đạt cực đại tại 2x = . 

c) Hàm số ( )2y f x=  có 4 điểm cực trị. 

d) Hàm số ( ) 218 1
3

x
g x f x

 
= − − 

 
 có 7 điểm cực trị. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Đúng. 

b) Sai. Ta có: 

( )

1 1

2 2

( 1 0)

0 1

2 3

x x x

f x

x x x

 = −  


 =  =
 =  

. 

BBT:  

x  −    1x   1  2x   +   

( )f x   −   0  +   0  −  0  +   

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số ( )y f x=  đạt cực đại tại 1x = . 

c) Sai. Ta có: 

( ) ( )
2

12 2

2

22

2

0
0

( )
2 . 0 1

1

x
x

x x L
y f x y x f x x

x
x x

x x

=
 =

=  =  = =   =  =  =  =

 

Vậy hàm số ( )2y f x=  có 5 điểm cực trị. 

d) Đúng. Xét hàm số ( ) 218 1
3

x
h x f x

 
= − − 

 
. Ta có: ( ) 6. 1 2

3

x
h x f x

 
 = − − − 

 
. 
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Sưu tầm và biên soạn 

( ) 0 1 1 1 1
3 3 3 3

x x x x
h x f f

     
  =  − = −  − = − −     

     
 (phương trình có dạng: ( ) 1f t t = − ) 

 

Dựa vào đồ thị ta thấy: 1 1 1
3 3

x x
f
   
 − = − −   
   

1 1
3

1 1
3

1 3
3

x

x

x


− = −


 − =


 − =


6

0

6

x

x

x

=


 =

 = −

 

 Từ đồ thị hàm số ( )y f x=  là đồ thị hàm đa thức bậc ba, có hai điểm cực trị là ( )0;2A  và 

( )2; 2B − . Suy ra: ( ) ( )3 2 4 31
3 2 2

4
f x x x f x x x x d = − +  = − + + . 

Do ( )
1

0
2

f =  nên 
1

2
d = . Ta được: ( ) 4 31 1

2
4 2

f x x x x= − + + . 

Ta có: 

( ) ( ) ( )
1 81

6 18 3 36 18 3 2 18 2
4 2

h f f
− 

− = − = − = − = −    
 

 

( ) ( )
63

0 18 1 0
2

h f= − =  

( ) ( ) ( )
1 81

6 18 1 36 18 1 2 18 2
4 2

h f f
− 

= − − = − − = − = −    
 

 

 Bảng biến thiên: 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

Vậy hàm số ( ) 218 1
3

x
g x f x

 
= − − 

 
 có 7 điểm cực trị. 

 


